
Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số 

ngạch 

hiện giữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Trình 

độ 

LLCT

Trình độ 

QLNN 

Trình 

độ tin 

học

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Vũ Thị Minh Thu 15/10/1986 Phó Trưởng phòng Ban Giám sát tổng hợp
10 năm 8 

tháng
3,33 01.003 Thạc sỹ CVC TT03 C x Anh

2 Võ Thanh Trà 22/12/1985 Chuyên viên Ban Giám sát tổng hợp
10 năm 8 

tháng
3,33 01.003 Thạc sỹ CVC TT03 B1 x Anh

3 Nguyễn Hồng Thuận 09/5/1985 Chuyên viên
Ban Giám sát các tập đoàn 

tài chính

10 năm 6 

tháng
3,33 01.003 Thạc sỹ CVC

CN

Tin học

THs liên 

kết NN
x x x

4 Hoàng Văn Huy 22/10/1981 Chuyên viên Văn phòng
12 năm 3 

tháng
3,33 01.003 Thạc sỹ CVC TT03 B1 x Anh

5 Đặng Thùy Trang 08/7/1985 Chuyên viên
Ban Nghiên cứu và Điều 

phối chính sách giám sát

10 năm 8 

tháng
3,33 01.003 Thạc sỹ CVC TT03 C x

6 Chu Quốc Thành 13/9/1978
Trưởng phòng 

Tổng hợp
Văn phòng HĐND tỉnh 15 năm 3,99 01.003 Thạc sỹ CC CVC TT03 C x

Ths ĐH 

nước 

ngoài

7 Trần Trọng Tấn 28/5/1975
Phó Trưởng bản 

Pháp chế
HĐND tỉnh 21 năm 4.32 01.003 ĐH CC CVC TT03 Bậc 3 x Anh

8 Dương Ngọc Quỳnh 20/5/1968 Phó Giám đốc
Sở Khoa học và Công 

nghệ
30 năm 4,98 01.003 ĐH CC CVC TT03 B1 x Anh

9 Vũ Văn Huỳnh 12/9/1983

Chi cục trưởng Chi 

cục Giám định xây 

dựng

Sở Xây dựng 11 năm 3,66 01.003 Thạc sỹ CC CVC TT03 B1 x Anh

10 Phạm Văn Đoàn 23/4/1983
Trưởng phòng Quy 

hoạch-Kiến trúc
Sở Xây dựng 10 năm 3,33 01.003 Thạc sỹ CC CVC TT03

Ths ĐH 

nước 

ngoài

x

Ths ĐH 

nước 

ngoài

11 Quách Xuân Kha 20/7/1970
Trưởng phòng 

Nghiệp vụ Dược
Sở Y tế 24  năm 4,65 01.003 Thạc sỹ CC CVC TT03 B1 x Anh

12 Phạm Thị Huế 10/7/1976
Trưởng phòng 

Việc làm ATLĐ

Sở Lao động, Thương 

binh và xã hội
19 năm 4,32 01.003 ĐH CC CVC TT03 C x Anh
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13 Nguyễn Thanh Bình 23/9/1975 Chánh Văn phòng
Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã Duy Tiên
15 năm 4,65 01.003 Thạc sỹ CC CVC TT03 B1 x Anh

14 Nguyễn Quyết Tiến 28/02/1970 Phó Trưởng phòng
Phòng Tài chính Kế 

hoạch, Thị xã Duy Tiên

10 năm 7 

tháng
4,65 01.003 Thạc sỹ CC CVC TT03 B1 x Anh

15 Lê Mạnh Hà 20/9/1976 Chủ tịch
UBND xã Tiên Ngoại, Thị 

xã Duy Tiên
15 năm 3,99 01.003 ĐH CC CVC TT03 B1 x Anh

16 Phạm Mạnh Thắng 03/7/1977 Phó Trưởng phòng
Phòng Tư pháp, Thị xã 

Duy Tiên

10 năm 7 

tháng
3,66 01.003 ĐH CC CVC B C x Anh

17 Đinh Trung Hiếu 20/02/1983
Phó Trưởng phòng 

Quản lý Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch
11 năm 3,33 01.003 ĐH CC CVC TT03 C x Anh

18 Đỗ Tiến Quảng 01/4/1975
Trưởng phòng Tổ 

chức - Pháp chế

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch
13 năm 4,65 01.003 ĐH CVC TT03 C x Anh

19 Vũ Quang Huy 23/9/1977
Trưởng phòng 

Phát triển Hạ tầng

Ban Quản lý Khu Đại học 

Nam Cao
18 năm 3,99 01.003 ĐH CC CVC B B1 x Anh

20 Nguyễn Văn Quyên 22/7/1980

Trưởng phòng 

Quản lý Xây dựng 

Công trình

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn
15 năm 3,66 01.003 ĐH CC CVC B B1 x Anh

21 Mai Thành Chung 9/1985 Phó Bí thư Huyện ủy Huyện Lý Nhân 175 tháng 3,33 01.003
ĐH, Thạc 

sĩ
CC CVC B B1 x Anh

22 Nguyễn Thế Phi Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Anh

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang


